
Bộ TÀI CHÍNH 

SỐ: 42/2023/TT-BTC 

THÔNG Tư 
Quv đ ịnh cơ chế tài chính thực hiện bồ i  dưỡng cán bộ lành đạo, 

quán lý bảng ngân sách nhà nước 

Cản cử Luật Ngán sách nhà nước ngày 25 í hảng 6 năm 2015; 

Cân cử Nghị định số Ỉ63/20I6/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 2016 của 
Chính phu quy định chi tiêt thi hành một sô điêu của Luật Ngán sách nhà nước; 

Căn cử Nghị định số Ỉ4/2023/NĐ-CP ngày 20 thảng 4 nảm 2023 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức cùa Bộ 
Tài chỉnh; 

Căn cử Nghị định sổ II/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 nam 2020 cua 
Chính phu quy định vê thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; 

Thực hiện Quy định sổ I64-QD/TW ngày 01 thủng 2 năm 2013 của Bộ 
Chính trị quy định vê chê độ bôi dường, cập nhật kiên thức đỏi với cán bộ ìcinh 
đạo, quàn lý các cấp; Két luận sô 39-KL/TW ngày 18 thảng 7 nãm 2022 của Bộ 
Chỉnh trị vê chú trương bồi duởng cản bộ lcinh đạo, quan lý ơ nước ngoài bủng 
ngán sách nhả nước; Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 05 í háng 10 nám 2022 cùa 
Trường Ban Chi đạo thực hiện Ket luận so 39-KL/TW về việc ban hành Quy chế 
bồi dường cán bộ theo Ket luận sổ 39-KL/TIV ngày 18 thảng 7 nám 2022 cua Bộ 
Chính trị vẻ chu trưong bói dưỡng cản bộ lãnh đạo, quản lý ơ nước ngoài bùng 
ngủn sách nhà nước; Ket luận sổ 01-KL/BCĐ ngày 29 tháng 3 năm 2023 cùa Ban 
Chi đạo thực hiện Ket luận so 39-KL/TIV; ỷ kiến chi đạo cùa Phó Thủ 
Chỉnh phủ tại các công vàn sổ 3029/VPCP-K'ITH ngày 28 tháng 4 nảm 2023, 
công văn so 29 Ỉ7/VPCP-KTTH ngày 26 thảng 4 năm 2023 và công vãn sô 
8465/VPCP-KTTH ngày 16 thủng 12 năm 2022 của Vãn phòng Chỉnh phú,Ệ 

Theo đẻ nghị cua Vụ trường Vụ Tài chính quôc phòng, an ninh, đặc biệt; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định cơ chẻ tài chính thực 
hiện bôi dưỡng cản bộ lãnh đạo, quàn lý bảng ngủn sách nhà nước. 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều l ệ  Phạm vi điều chinh, đố i  tuựng áp dụng 

1. Phạm vi điều chinh 

Thông tư này quy dịnh nội dung chi, mức chi, lập dự toán, quản lý, sừ dụng 
và quyét toán kinh phí ngân sách nhà nước cho các hoạt động bồi dường cán bộ 
lãnh đạo, quàn lý đế thực hiện chủ trương, kết luận, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban 
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Bí thư vê bôi dường, cập nhật kiên thức đôi với cán bộ lãnh đạo, quản lý các câp và 
Két luận số 39-KL/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về chu trương 
bồi dường cán bộ lânh đạo, quản lý ờ nước ngoài bang ngân sách nhà nước (sau 
đây viết tăt là Kết luận số 39-KL/TW). 

2. Dổi tượng áp dụng 

a) ủy viên Trung ưcyng Đàng, ủy viên Trung ương dự khuyết, cán bộ quy 
hoạch cấp chiến lược, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc 
Trung ương dược cử đi bồi dường, cặp nhặt kiên thức theo chủ trương, kêt luận, kê 
hoạch cua Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quyết định của cấp có thâm quyền; cán bộ 
lânh đạo, quan lý, công chức, viên chức được cử đi bồi dường theo Ket luận số 39-
KL/TW (sau đây viết tắt là cán bộ); 

b) Ban Chi đạo thực hiện Kết luận số 39-KLATW (sau đây viết tát là Ban Chỉ 
đạo); Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW (sau 
đây viết tăt là Cơ quan thường trực); 

c) Cơ sớ dào tạo, bồi dường; cơ quan; tô chức; đơn vị; địa phương và các cá 
nhân có liên quan. 

Điều 2. Nguồn kinh phí 

1. Nguồn ngân sách nhà nước, gồm: 

a) Dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghê hàng năm cùa Văn 
phòng Trung ương Đảng; 

b) Dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề hàng năm cũa Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 

c) Dự toán chi thường xuyên hàng năm của các Bộ, cơ quan Trung ương và 
địa phương theo phân cấp ngân sách. 

2. Nguồn kinh phí hợp pháp khác của các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ, cơ 
quan trung ương, địa phưcrng cử cán bộ đi học. 

3. Nguồn tài trợ, hỗ trợ, huy động hợp pháp từ các tồ chức, đơn vị, cá nhân 
trong và ngoài nước (nẽu có). 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý ,  sừdụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nuức 

1. Cơ sở đào tạo, bồi dường; cơ quan; tổ chức; đơn vị; cá nhân được giao 
quan lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động bôi dường cán bộ quy 
định tại Thông tư này phải thực hiện đám bảo đúng quy định pháp luật vẻ ngân 
sách nhà nước, đúng mục đích, chế độ, tiêu chuân, định mức chi do cơ quan có 
thâm quyền quy định; chịu sự kiêm tra, kiêm soát của cơ quan có thâm quyên theo 
quy định của pháp luật. 

2. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực được bô trí 
trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghê hàng năm của Văn 
phòng Trung ương Đảng (kinh phí thực hiện Kêt luận sô 39-KL/TW) theo quy định 
của pháp luật về ngân sách nhà nước, quy định tại Thông tư này và quy định vê 
quản lý tài chính của cơ quan Đáng (nêu có); không sử dụng kinh phí hoạt dộng 
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của Ban Chỉ đạo và Cơ quan thườnạ trực cho các nội dung chi dã và đang dược 
ngân sách nhà nước đam bào từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được giao hàng 
năm cua Văn phòng Trung ương Đảng. 

3. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ; loại hình bồi dường; chu đề, nội 
dung nghiên cứu; nước đến; cơ sờ đào tạo, bồi dường thực hiện theo Ket luận số 
39-KL/TW, các quy chế và vàn bản hướng dẫn do Ban Chi đạo ban hành, các 
quyết dịnh phê duyệt cua cấp có thâm quyền. 

Cán bộ được cứ đi bồi dường chỉ được hưởng 01 (một) chính sách đối với 01 
(một) loại hình đào tạo theo quy dịnh tại Thông tư này; không được hưởng nhiêu chính 
sách cho cùng 01 (một) loại hình đào tạo đang được quy định tại các văn bàn khác. 

4. Cơ quan thường trực chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ sờ đào 
tạo, bồi dường; cơ quan; tổ chức; đơn vị; địa phương có liên quan tô chức kiêm tra, 
giám sát việc quan lý, sử dụng kinh phí; đánh giá, tồng hợp kết quả thực hiện bồi 
dường theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu theo nhiệm vụ được giao. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THẾ VÈ NỘI DUNG CHI, MỬC CHI 

Mục 1 

QUY ĐỊNH VẺ NỘI DUNG CHI 

Điều 4. Bồ i  dirõng ngắn hạn ở trong nước 

1. Nội dung chi 

a) Các nội dung chi quy định tại điềm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 
36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập 
dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bôi 
dường cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tất là Thông rư sô 36/2018/TT-
BTC) được sửa đồi và bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-BTC 
ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính sửa đôi bô sung một sô điều của 
Thông tư số 36/2018/TT-BTC (sau đây viết tẳt là Thông tư số 06/2023/TT-BTC); 

b) Các nội dung chi quy định tại điềm c khoản 3 Điêu 4 Thông tư sô 
36/2018/TT-BTC. 

2. Nguồn ngân sách nhà nước 

a) Đối với hoạt động bồi dường cán bộ theo Kết luận 39-KL/TW: Các khoán 
chi quy định tại điểm a khoản 1 Diều này được bổ trí trong dự toán chi sự 
nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghê hàng năm cua Văn phòng Trung ương 
Đảng (kinh phí thực hiện Kết luận số 39-KL/TW). Các khoản chi quy định tại 
điềm b khoán 1 Điều này do cơ quan, đơn vị cừ cán bộ đi học chi trả; 

b) Đối với hoạt động bồi dường, cập nhật kiến thức cho đối tượng là Uy 
viên Trung ương Đáng, ủy viên Trung ương dự khuyêt, cán bộ quy hoạch câp 
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chiến lược, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
theo chủ trương, kết luận, kế hoạch cua Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quyết định 
của cấp có thâm quyền: Các khoán chi quy định tại điếm a khoản 1 Điều này 
được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề hàng năm 
của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Các khoản chi quy định tại điềm 
b khoản 1 Diều này do cơ quan, đơn vị cừ cán bộ đi học chi trả. 

Điều 5. Bồ i  duỡng ngắn hạn trực tiếp ờ nước ngoài 

1. Chi phí trả cho các cơ sở đào tạo, bôi dườníì ở nước ngoài theo hợp dông 
ký kết giừa Cơ quan thường trực và cơ sở đào tạo, bồi dường theo quy định của 
pháp luật. 

2. Chi công tác phí 

a) Các khoản chi cho cá nhân: Tiền vé các phương tiện đi lại, bao tiôm 
tiên vé máy bay, vé tàu, vé xe từ Việt Nam đên nước học tập/bôi dường và 
ngược lại (kê cả vé máy bay, vé tàu xe cũa chặng đường trong nội địa nước đôn 
học tập/bồi dường), trừ trường hợp được đối tác nước ngoài đài thọ; lệ phí sân 
bay trong và ngoài nước (nếu có); chi phí thuê phương tiện đi lại từ sân bay vẻ 
nơi ở và ngược lại; tiền thuê phòng nghỉ; tiền ăn và tiêu vặt; lệ phí thị thực, lệ 
phí cấp hộ chiếu; tiền bảo hiểm y tế; tiền công tác phí trong nước (trường hợp 
phải tập trung tại một địa điểm nhất định để cùng đi hoặc khi di nước ngoài vê 
mà không thể về nhà kịp trong ngày); 

b) Các khoan chi chung cho cả đoàn: Tiền thuê phương tiện đi học hàng 
ngày tại nuớc sờ tại; tiền thuê phương tiện trong trường hợp phái quá cảnh (theo 
hành trình dã dược Ban Chỉ đạo phê duyệt); Công hàm; tiên cước hành lý và tài 
liệu mang theo phục vụ cho khóa bồi dường; tiền điện thoại; tiền mua quà tặng 
đối ngoại (đối với doàn có trưởng đoàn cấp thứ trường và tương đương trớ lên); 
tiền thuê phiên dịch, biên dịch tài liệu (nếu có). 

3. Chi phí cách ly y tế, chi phí xét nghiệm khi có dịch bệnh theo yêu câu 
cua cơ quan y tế nước sở tại hoặc cơ sở đào tạo ờ nước ngoài và chi khác theo 
quy định (nếu có). 

4. Các khoản chi quy định tại khoản 1, khoản 2 (trừ lệ phí cấp hộ chiếu; 
tiền công tác phí tronti nước) và khoản 3 Điều này được bố trí trong dự toán chi 
sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề hàng năm của Văn phòng I rung ương 
Đảng (kinh phí thực hiện Kết luận số 39-KL/TW). Các khoán chi còn lại do cơ 
quan, đơn vị cử cán bộ di học chi trả. 

Điều 6. Bồ i  dưỡng ngắn hạn trực tuyến tập trung trong nước 

Trường hợp các khóa bồi dường ngan hạn quy định tại Điêu 5 của Thông 
tư này được tổ chức theo hình thức bồi dường ngắn hạn trực tuyên tập trung trong 
nước, nội dung chi được quy định cụ thê như sau: 

1. Chi phí trả cho các cơ sờ đào tạo, bồi dường ở nước ngoài theo hợp dồng 
ký kết giừa Cơ quan thường trực và cơ sở đào tạo, bôi dường theo quy định của 
pháp luật. 
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2. Chi công tác phí 

a) Chi tiền tàu xe đi và về cho cán bộ từ cơ quan đén nơi học tặp (một lượt di 
và về; nghỉ lễ; nghỉ tết) cho một khoá học liên tục; 

b) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; 

c) Chi thanh toán tiền thuê chỗ nghi cho cán bộ trong nhừng ngày đi học 
tặp trung tại cơ sở dào tạo, bồi dường (trong trường họp cơ sở đào tạo, bồi 
dường và đơn vị tô chức đào tạo xác nhận không bô trí dược chồ nghi tập trung); 

3. Chi thuê phiên dịch, biên dịch tài liệu (nếu có). 

4. Chi phí cách ly y tế, chi phí xét nghiệm khi có dịch bệnh theo yêu cầu 
cúa cơ quan y tê và chi khác theo quy định (nếu có). 

5. Các khoán chi quy định tại khoản 1, khoán 3 và khoan 4 Điêu nàv được bô 
trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề hàng năm của Văn 
phòng Trung ương Đang (kinh phí thực hiện Ket luận số 39-KL/TW). Các khoán chi 
quy định tại khoản 2 Điều này do cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học chi trả. 

Điều 7. Bồ i  duõng trung hạn trực tiếp ở nước ngoài 

1. Chi phí trả cho các cơ sở đào lạo, bôi dường ở nước ngoài theo hợp đông 
ký kêt giữa Cơ quan thường trực và cơ sở đào tạo, bồi dường theo quy định cua 
pháp luậtỆ 

2. Các khoán chi cho cá nhân 

a) Sinh hoạt phí tại nước ngoài bao gồm tiền ăn, tiền thuê chồ ờ, chi phí đi 
lại hàng ngày và đô dùng học tập. Sinh hoạt phí được câp theo thời gian học tập 
thực tê ơ nước ngoài (từ ngày nhập học đên ngày kêt thúc khóa học nhung 
không vượt quá thời gian ghi trong quyết định cừ đi đào tạo của Ban Chỉ đạo). 
Trường họp vượt quá thời gian quy định do Ban Chí đạo xem xét, quyết định và 
chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Việc thanh toán sinh hoạt phí cho 
người học được cấp một lần, đàm bảo không ảnh hưởng đến việc học tập, nghiên 
cứu của người học; 

b) Lệ phí câp hộ chiêu; lệ phí thị thực; bào hiêm y tế; chi phí khám sức 
khoe (nêu có yêu câu cua nước sở tại hoặc cơ sớ đào tạo, bôi dường ớ nước 
ngoài); lệ phí sân bay trong và ngoài nước (nêu có); chi phí thuê phương tiện đi 
lại từ sân bay về nơi ơ và ngược lại; tiền công tác phí trong nước (trường hợp 
phải tập trung tại một địa diêm nhât định đẽ cùng đi hoặc khi đi nước ngoài vê 
mà không thê vê nhà kịp trong ngày); 

c) Tiền vé máy bay (một lượt vé từ Việt Nam đên nơi học tập và một lượt 
vé từ nơi học tập về Việt Nam) trong toàn bộ thời gian đào tạo, bồi dường; trừ 
trường hợp được phía bạn đài thọ; 

d) Chi phí cách ly y tế, chi phí xét nghiệm khi có dịch bệnh theo yêu cầu 
của cơ quan y té nước sớ tại hoặc cơ sờ đào tạo, bôi dường ờ nước ngoài và chi 
khác theo quy định (nêu có). 

3. Các khoán chi chung cho cả đoàn: Tiền thuê phương tiện trong trường 
hợp phái quá cành (theo hành trình đã được Ban Chỉ đạo phê duyệt); Công hàm; 
tiền cước hành lý và tài liệu mang theo phục vụ cho khóa bôi dường; tiên điện 
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thoại; tiên mua quà tặng đối ngoại (đối với đoàn có trường đoàn cấp thứ trương 
và tương đương trở lên). 

4. Các khoản chi quy định tại khoản 1, khoán 2 (trừ lệ phí cấp hộ chiếu, chi 
phí khám sức khỏe, tiền công tác phí trong nước) và khoản 3 Điều này dược bố trí 
trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề hàng năm cùa Văn 
phòng Trung ương Đảng (kinh phí thực hiện Kết luận số 39-KLATW). Các khoản 
chi còn lại quy định tại Điêu này do cơ quan, đơn vị cử cán bộ di học chi trả. 

Điều 8. Bồ i  dưỡng nâng cao tr ình độ ngoạ i  ngữ 

1. Bôi dường nâng cao trình độ ngoại ngừ trong nước 

a) Chi phí trả cho các cơ sờ đào tạo, bồi dường (trong nước, nước ngoài) 
theo hợp đồng ký két giừa Cơ quan thường trực và cơ sớ đào tạo, bồi dường theo 
quy định cua pháp luật. 

Riêng chi phí bồi dường nâng cao trình dộ tiếng Anh và thi cấp chứng chi 
tiêng Anh quôc tể (chửng chi IELTS) dược thanh toán khi đáp ứng yêu câu vê 
trình độ ngoại ngừ đâu vào, đâu ra theo thông báo tuyên sinh hàng năm hoặc cùa 
từng khóa học và theo hóa đơn thực tẻ, nhưng tôi đa không quá 65 (sáu mươi 
lăm) triệu đông/học viên/khóa (đã bao gôm chi phí trả cho cơ sở đào tạo và giáo 
trình hợc; chưa bao gồm chi phí kiểm tra trình độ đầu vào)ề Việc bồi dường và 
thi cấp chứng chi tiếng Anh phải được thực hiện tại các cơ sờ đào tạo ngoại ngừ 
đu điều kiện tồ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; 

b) Chi phí các kỳ thi dánh giá kết quả học tập theo yêu cầu cua cơ quan 
chức năng (nêu có); 

c) Chi thuê phòng ở tập trung trong thời gian bồi dường đôi với cán bộ 
tham gia khóa học; 

d) Chi công tác phí trong nước, gồm: Tiền tàu xe đi và về cho cán bộ từ 
cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghi lề; nghi tét) cho một khoá học 
liên tục; hồ trợ một phan tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; tiên thuê chỗ 
nghi cho cán bộ trong nhừng ngày di học tập trung tại cơ sờ đào tạo, bôi dường 
(trong trường hợp cơ sơ đào tạo, bồi dường và đơn vị tô chức đào tạo xác nhận 
không bố trí được chỗ nghi tập trung); 

đ) Các khoán chi phục vụ trực tiếp khóa học và chưa được tính trong Hợp 
đồng ký với cơ sờ dào tạo, bồi dường gồm: Chi thuc hội trường, phòng học; chi 
thuê thiết bị, dụng cụ phục vụ giáng dạy; chi mua, in ấn giáo trình; chi tiền thuôc 
y tế thông thường cho cán bộ di học (nếu ốm). Trường hợp thuê cơ sờ đào tạo, 
bồi dường thực hiện toàn bộ khóa bồi dường (Hợp đông trọn gói) thì thực hiện 
theo Hợp đong đâ ký với cơ sở đào tạo, bồi dường. 

2. Bồi dường nâng cao trình độ ngoại ngừ ơ nước ngoài 

a) Chi phí trả cho các cơ sơ đào lạo, bồi dường ở nước ngoài theo hợp đông 
ký kết giừa Cơ quan thường trực và cơ sờ dào tạo, bồi dường theo quy định cua 
pháp luật; 

b) Sinh hoạt phí theo quy dịnh tại điêm a khoản 2 Điều 7 Thông tư này; 
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c) Lệ phí câp hộ chiêu; lệ phí thị thực; bảo hiêm y tê; chi phí khám sức 
khoe (nếu có yêu cầu của nước sở tại hoặc cơ sơ dào tạo, bồi dường ơ nước 
ngoài); lệ phí sân bay trong và ngoài nước (nếu có); chi phí thuê phương tiện đi 
lại từ sân bay về nơi ở và ngược lại; tiền công tác phí trong nước (trường hợp 
phải  tập trung tại  một  địa điêm nhât định đẻ cùng đi hoặc khi đi nước ngoài về 
mà không thê về nhà kịp trong ngày). 

d) Tiên vé máy bay (một lượt vé từ Việt Nam đên nơi học tập và một lượt 
vé từ nơi học tập vê Việt Nam) trong toàn bộ thời gian bồi dưỡng, trừ trường 
hợp được phía bạn đài thọ; 

đ) Chi phí cách ly y tế, chi phí xét nghiệm khi có dịch bệnh theo yêu cầu 
cùa cơ quan y tế nước sờ tại hoặc cơ sơ đào tạo ớ nước ngoài và chi khác theo 
quy định (nếu có). 

3. Các khoản chi quy định tại khoản 1 (trừ điêm d), khoán 2 (trừ lệ phí cấp 
hộ chiếu, chi phí khám sức khỏe, tiền công tác phí trong nước) Điều này được bô 
trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghè hàng năm của Văn 
phòng Trung ương Đàng (kinh phí thực hiện Ket luận số 39-KL/TW). Các khoản 
chi còn lại quy định tại Điêu này do cơ quan, đơn vị cư cán bộ đi học chi tra. 

Điều 9. l loạt động của Ban Ch ỉ  đạo, Cơ quan thường trực 

1. Nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực thực hiện 
theo quy chế và phân công do Ban Chi đạo ban hành. 

2. Kinh phí cho hoạt độna của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực dược 
khoán tối đa không quá 07% (bảy phần trăm) trong dự toán kinh phí thực hiện 
Kết luận số 39-KL/TW được cấp có thâm quyền giao hàng năm. Cơ quan 
thường trực có trách nhiệm báo cáo Ban Chí đạo và trình Vãn phòng Trung 
ương Đàng phê duyệt chi tiết nhiệm vụ, dự toán kinh phí hoạt dộng cùa Ban Chỉ 
đạo, Cơ quan thường trực hàng năm; chịu trách nhiệm về nội dung chi, mức chi 
dam bào phù hợp với các quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy 
định của cơ quan Đàng (nêu có). 

Mục 2 
QUY ĐỊNH VÈ MÚC CHI 

Điều 10. Quy đ ịnh chung 

1. Mức chi thực hiện các nội dung quy định tại Mục 1 Chương II Thông 
tư này theo tiêu chuẳn, định mức, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan 
nhà nước có thâm quyên quy định. 

2. Một số mức chi cụ thể thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư này. 

Điều 11. Quy đ ịnh một số mức chi cụ thể 

1. Vé máy bay 
a) Hạng ghế đặc biệt (First class): Dành cho các cán bộ lành đạo quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 
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2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà 
nước đi công tác ngăn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đàm kinh 
phí (sau đây viết tát là Thông tư số 102/2012/TT-BTC); 

b) Hạng ghế thương gia (Business class hoặc c class): Dành cho cán bộ 
lành đạo có hệ số lương từ 9,7 trở lên hoặc có phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên và 
Bí thư thường trực Trung ương Doàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Khi nhà 
nước thay đôi hệ số, mức lương thì căn cứ vào hướng dẫn chuyến xếp lương để 
xác định lại cho phù hợp; 

c) Hạng ghế thường (Economy class hoặc Y class): Dành cho các chức 
danh cán bộ còn lại. 

2. Chi công tác phí, sinh hoạt phí tại nước ngoài 

a) Đôi với bôi dường ngăn hạn trực tiêp ớ nước ngoài và các đoàn nghiệp 
vụ đi công tác nước ngoài theo kế hoạch do Ban Chỉ đạo phê duyệt: Mức chi 
công tác phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC; 

b) Đôi với bôi dường trung hạn trực tiếp ớ nước ngoài và bôi dường nâng 
cao trình độ ngoại ngừ ở nước ngoài: Mức chi sinh hoạt phí thực hiện theo quy 
định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

Trong một số trường hợp, để phù họp với tình hình thực tế, mức sinh hoạt 
phí được thực hiện theo quyết định của lãnh đạo Ban Chỉ dạo, nhưng không 
vượt quá mức chi công tác phí theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC 
và thực hiện trong phạm vi dự toán chi ngân sách nhà nước đã dược cảp có thâm 
quyền giao; 

c) Lệ phí sân bay trong và ngoài nước; chi phí thuê phương tiện đi lại từ 
sân bay về nơi ờ và ngược lại được cấp một lần theo mức khoán quy định tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 102/2012/TT-BTC; 

d) Công hàm; tiền cước hành lý và tài liệu mang theo phục vụ cho khỏa 
bồi dưỡng; tiền diện thoại; tiền mua quà tặng đối ngoại (đối với đoàn có trướng 
đoàn câp thứ trương và tương đương trở lên): Thực hiện theo quy định tại Thông 
tư số 102/2012/TT-BTC. 

3. Chi công tác phí trong nước đối với bồi dường ngan hạn trực tuyến tập 
trung trong nước, bôi dường nâng cao trình độ ngoại ngừ trong thời gian học tập 
trung trong nước và các đoàn nghiệp vụ đi công tác trong nước theo kế hoạch do 
Ban Chi dạo phê duyệt: Thực hiện theo quy định tại Thông tư sô 40/2017/TT-
BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, 
chế độ chi hội nghị (sau đây viết tắt là Thông tư số 40/2017/TT-BTC)ệ 

Mức chi hỗ trợ một phần tiền ăn trone, thời gian di học tập trung tronẸ 
nước tối đa không vượt quá mức chi hiện hành quy định tại Thông tư sô 
40/2017/TT-BTC. 

4. Chi mua bảo hiềm y té tại nước ngoài: 

a) Đối với bồi dường ngán hạn trực tiếp ở nước ngoài, cán bộ được mua 
báo hiếm theo phạm vi bao hiêm và mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước vê chi 
phí mua bảo hiểm quy định tại Thòng tư số 102/2012/TT-BTC. Trường hợp cán 
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bộ mua bảo hiêm y tế ờ mức cao hơn mức quy định tại Thông tư số 
102/2012/TT-BTC thì cán bộ phải tự bù phần chênh lệch; 

b) Đôi với bồi dường trung hạn trực tiếp ờ nước ngoài và bồi dường nâng 
cao trình độ ngoại ngữ ờ nước ngoài, cán bộ được mua báo hiểm theo thông báo 
hoặc hóa đơn báo hiểm y tế bắt buộc của cơ sở đào tạo, bồi dường nhưng không 
vượt quá mức bảo hiểm y tế tối thiêu áp dụng chung cho lưu học sinh nước 
ngoài ở nước sở tại. Trường hợp cán bộ mua bao hiểm y tế ở mức cao hơn mức 
bảo hiêm y tế tối thiêu thì cán bộ phải tự bù phần chênh lệch. 

5. Chi thuê phiên dịch (trọn gói) 

a) Người phiên dịch bô trí từ trong nước theo hợp đồng ký với Cơ quan 
thường trực được thanh toán các khoán chi phí, gồm: phương tiện đi lại; tiền ăn 
và tiêu vặt; tiên thuê phòng nghỉ theo mức công tác phí như thành viên đoàn và 
thù lao dịch thuật theo mức chi dịch thuật quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-
BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách 
nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chê độ chi tô chức hội nghị, hội thảo 
quôc tê tại Việt Nam và chẽ độ tiêp khách trong nước (sau đây viêt tăt là Thông 
tư số 71/2018/TT-BTC); 

b) Người phiên dịch thuc ờ nước sở tại theo họp dồng ký với Cơ quan 
thường trực dược thanh toán các khoán chi phí, gồm: phương tiện đi lại tại nước 
sở tại trong thời gian cùng làm việc với đoàn; tiền ăn và tiêu vặt, tiên thuê phòng 
nghi theo mức công tác phí như thành viên đoàn; thù lao dịch thuật (chi theo 
ngày làm việc thực tế có sử dụng phiên dịch theo chương trình và mức chi đâ 
được phê duyệt). 

6. Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên (trừ báo cáo viên quy định tại 
khoan 8 Điều này); chi thù lao hướng dần thào luận đối với hoạt động bôi dường 
ngăn hạn ở trong nước 

a) Múc chi tối đa 08 (tám) triệu đồng/buồi áp dụng đối với giảng viên, báo 
cáo viên là ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Uy viên Bộ 
Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đáng; 

b) Mức chi tối đa 05 (năm) triệu đồng/buôi áp dụng đối với giảng viên, báo 
cáo viên là ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trương; Bí thư tỉnh ủy hoặc nguyên là Uy 
viên Trung ương Đảng, Bộ trướng; Bí thư tinh ũy và các chức danh tương đương; 

c) Mức chi tối đa 03 (ba) triệu đồng/buổi áp dụng đối với giảng viên, báo cáo 
viên còn lại; 

d) Mức chi thù lao hướng dân thao luận tôi da 03 (ba) triệu dông/buôi. 

7. Chi tiền ăn, nước uống, hoa quả giừa giờ đối với hoạt động bồi dường 
ngan hạn ớ trong nước 

a) Mức chi tiền ăn tối đa 450 (bốn trăm năm mươi) nghìn đồng/người/ngày; 

b) Mức chi tiền nước uống, hoa quá giừa giờ tối đa 50 (năm mươi) nghìn 
đồng/người/buôi. 

8. Chi thù lao, tiền vé máy bay, tiền ăn, tiền thuê chồ ở, phương tiện di lại, 
lệ phí thị thực, bảo hiếm y tế cúa báo cáo viên nưức ngoài hoặc báo cáo viên là 
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người Việt Nam sinh sôna và làm việc ở nước ngoài đôi với hoạt động bôi 
dường ngăn hạn ở trong nước: Thực hiện theo thoa thuận giừa Cơ quan thường 
trực hoặc cơ sở đào tạo trong nước với báo cáo viên hoặc cơ sớ dào tạo, bôi 
dường ở nước ngoài sau khi Cơ quan thường trực đã báo cáo Ban Chi đạo phê 
duyệt hoặc cơ sớ đào tạo, bôi dường báo cáo câp có thâm quyên phê duyệt. 

9. Chi thuê bicn dịch tài liệu: Thực hiện theo quy định tại khoán 1 và 
khoản 3 Điều 11 Thông tư số 71/2018/TT-BTC. 

10. Chi hoạt động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực: Mức chi do 
Văn phòng Trung ương Đảng quyết định, phù hợp với quy định pháp luật hiện 
hành và các quy dịnh của cơ quan Đảng cho cùng nội dung chi (nếu có). 

11. Các khoán chi khác thanh toán theo thực tế phát sinh phải có đầy đủ 
chứng từ, hoá đơn hợp pháp, họp lệ theo quy định. 

CHƯƠNG III 

LẬP DỤ TOÁN, PHÂN BÓ, QUẢN LÝ sử DỤNG VÀ 

THANH, QUYÉT TOÁN KINH PHÍ 

Điều 12. Lập dự toán, phân bổ ,  chấp hành dự toán và quyết toán 

Việc lập, phân bô, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí hoạt động 
bồi dường cán bộ; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cư quan thường trực 
được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bán 
hướng dần. Thông tư này hướng dẫn thêm một số nội dung như sau: 

1. Lập dự toán 

Việc lặp dự toán ngân sách nhà nước cho hoạt dộng bôi dường cán bộ, 
hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực quy định tại Thông tư này căn 
cứ quy định pháp luật về ngân sách nhà nước; khả năng cân đôi ngân sách nhà 
nước; ké hoạch triền khai Kết luận số 39-KL/TW theo giai đoạn và hàng năm do 
Ban Chí đạo phê duyệt; các chù trương, kết luận, kế hoạch của Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư; quyêt định phê duyệt của câp có thâm quyền. 

a) Dối với các hoạt động bồi dường cán bộ theo Ket luận số 39-KL/TW: 
Căn cử hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Tài 
chính và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng; căn cứ kê hoạch bôi 
dường do Ban Chi đạo phê duyệt; Cơ quan thường trực tông hợp và lập dự toán 
theo nội dung chi và mức chi quy dịnh tại Thông tư này đê gửi Văn phòng 
Trung ương Đáng tổng hợp chung trong dự toán chi thường xuyên (chi sự 
nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy rmhề) đe gửi Bộ Tài chính trình câp có thâm 
quyền xem xét, phê duyệt theo quy định cua Luật Ngân sách nhà nước và các 
văn bán hướng dẵn. 

b) Đối với các hoạt động bồi dường, cập nhặt kiến thức cho đối tưcrng là 
Uy viên Trung ương Đảng, ủy viên Trung ương dự khuyêt, cán bộ quy hoạch 
cấp chiên lược, Chủ tịch Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung 



ương được cừ đi bôi dường ngăn hạn trong nước theo chủ trưcyng, kêt luận, kế 
hoạch cua Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quyêt định của câp có thâm quyên: Căn 
cứ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Tài 
chính; căn cứ ke hoạch bồi dường do cấp có thấm quyền phê duyệt; Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lập dự toán theo nội dung chi và mức chi quy 
định tại Thông tư này, tồng hợp chung trong dự toán chi thường xuyên (chi sự 
nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghê) của Học viện Chính trị quôc gia Hô Chí 
Minh đẻ gửi Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dan. 

2. Phân bổ, chấp hành dự toán 

a) Việc phân bô, châp hành dự toán được thực hiện theo quy định cua Luật 
Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn và quy định tại Thông tư này; trong 
đó, phân bô cụ thê kinh phí cho hoạt động bôi dường cán bộ và hoạt động của Ban 
Chi đạo, Cơ quan thường trực theo quyết định của câp có thâm quyên; 

b) về hồ sơ, thủ tục kiêm soát thanh toán các khoản chi hoạt động bôi 
dường cán bộ và hoạt động của Ban Chi đạo, Cơ quan thường trực qua Kho bạc 
nhà nước: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 
01 năm 2020 của Chính phù quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho 
bạc Nhà nước và Thông tư cua Bộ Tài chính hướng dẫn kiêm soát, thanh toán 
các khoan chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. 

3. Quyết toán 

a) Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện xét duyệt quyết toán và tồng hợp 
chung vào quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của Văn phòng Trung ương 
Đàng đối với kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động bôi dường cán bộ theo 
Kết luận số 39-KL/TW và kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của Ban Chi 
đạo, Cơ quan thường trực. 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chính Minh thực hiện xét duyệt quyêt toán 
và tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của Học viện đôi 
với kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động bôi dường, cập nhặt kiên thức 
cho đối tượng là ủy viên Trung ương Đáng, Uy viên Trung ương dự khuyêt, cán 
bộ quy hoạch câp chiên lược, Chú tịch Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phô trực 
thuộc Trung ương theo chủ trương, kết luận, kê hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư và quyêt định cua câp có thâm quyên. 

Các Bộ, cơ quan truníì ương, địa phương thực hiện xét duyệt quyết toán và 
tông hợp chung vào quyết toán ngân sách nhà nước hàng nãm cua các Bộ, cơ quan 
trung ương và địa phương đối với kinh phí ngân sách nhà nước do các cơ quan, dưn vị 
trực thuộc chi trả cho cán bộ dược cứ đi bôi dường, cặp nhật kiến thức theo quy định 
tại Thông tư này; 

b) Trình tự lập, mẫu biểu báo cáo, thời gian nộp và xét duyệt báo cáo 
quyết toán thực hiện theo quy định tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 
tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thâm định, thông báo 
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và tông hợp quyết toán năm. Việc xừ lý số dư cuối năm thực hiện theo quy định 
cua Luật Ngân sách nhà nước và các văn bàn hướng dẫn. 

CHƯƠNG IV 

TÒ CHÚC THỤC HIỆN 

Điều 13. Tổ chức thực hiện 

lệ Chế độ bồi dường ngoài tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 
chức quy định tại Thông tư này được áp dụng cho đên khi thực hiện chê độ tiên 
lương mới dôi với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang do Chính 
phu ban hành để triển khai Nghị quvết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 
cúa Hội nghị lằn thứ bày Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính 
sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vù trang và 
người lao dộng trong doanh nghiệpể 

2. Đối với các lớp bồi dường cán bộ theo ke hoạch được cấp có thâm 
quyền giao đã thực hiện và hoàn thành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi 
hành, các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định tại Thông tư này đê quyết toán kinh 
phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

3. Đối với các lớp bồi dường cán bộ được tô chức bằng nguỏn kinh phí tài 
trợ, hồ trợ, huỵ động hợp pháp từ các tô chức, dơn vị, cá nhân trong và ngoài 
nước thì khuyên khích vận dụng thực hiện chẻ độ chi tiêu quy định tại Thông tư 
này nhăm đảm bao tiết kiệm, hiệu quá. Trường hợp cân có mức chi cao hơn thì 
cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ bồi dường cán bộ quyết định cho phù hợp với khả 
nãng nguôn kinh phí cua dơn vịẽ 

4. Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phu, 
các cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp chịu trách 
nhiệm chỉ đạo và tô chức thực hiện Thông tư này. 

Điều 14. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kê từ ngày ký. 

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ, được 
dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đồi, bô sung hoặc thay the thì áp dụng theo 
các văn bản quy phạm pháp luật đă được sửa đôi, bô sung hoặc thay thê. 

3. Các văn bàn sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu 
lực thi hành: 

a) Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài 
chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dường cán bộ 
lành đạo, quản lý ở nước ngoài băng ngân sách nhà nước"; 

b) Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2010 cùa Bộ Tài 
chính sửa đồi, bổ sung Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngàỵ 13 tháng 7 năm 
2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đe án "Đào tạo, bôi 
dường cán bộ lãnh dạo, quán lý ở nước ngoài bàng ngân sách nhà nước"; 
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c) Thông tư số 168/2012/TT-BTC ngày 11/10/2012 cúa Bộ Tài chính sửa 
đổi, bồ sung một số điều của Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 7 
năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2009/TT-BTC 
ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện 
Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ờ nước ngoài băng ngân 
sách nhà nước". 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phan ánh vê Bộ 
Tài chính đê giải quyẻt kịp thời 

Nơi nhận: 
• Ban Bí thư; 
- Thù tướng Chính phù và các Phó Thủ tướng; 
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tỏng Bí thư; 
- Văn phònu Ọuổc hội; 
- Văn phòng Chù tịch Nước; 
- Văn phòng Chính phù; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiếm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cư quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan trung ương của các Hội, đoàn thể; 
- HĐND, UBND, Sờ Tài chính các 

tinh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- KBNN các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Công báo; 
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 
- Công thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
-Lưu: VT, Vụ 1(186 bản)^ 



Phu lục 
MỬC SINH HOẠT PHÍ CỦA NGUỜI HỌC Được cử ĐI BÒI DƯỠNG 

Ỏ NƯỚC NGOÀI BÀNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
THEO KẾT LUẬN SÓ 39/KL-TVV 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2023/TT-BTC ngày 12 tháng ổ năm 2023 
cua Bộ trướng Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: Đô ỉa Mỹ (ƯSD). 

Cán bộ đi bồ i  dương Cán bộ đi bồ i  dưỡng 
TT Nước đến 1  trung hạn ngoạ i  ngữ 

Mức A2  Mức B Mức A Mức B 

1 Khu vực 1 1.980 1.830 1.830 1.710 

2 
Khu vực 2 
(Trừ Trung Quốc) 1.780 1.620 1.620 1.500 

3 
Khu vực 3 
và Trung Quốc 1.200 1.080 1.080 960 

Ghi chú: 

1. Khu vực nước đên quy định theo Phụ lục về định mức phụ câp (mức khoán) 
công tác phí cho cán bộ, công chức đi công tác ngăn hạn ơ nước ngoài do ngân 
sách nhà nước đảm bảo kinh phí, ban hành kèm theo Thông tư số 102/2012/TT-
BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí 
cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngẳn hạn ở nước ngoài do ngân 
sách nhà nước bảo đám kinh phí. 

2. Tiêu chuân A gồm cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan lý; Tiêu 
chuản B gồm các đối tượng cán bộ, lãnh đạo, quản lý còn lại được quy định tại 
Kết luận số 39-KL/TW và Quy chế bồi dường cán bộ theo Kết luận số 39-
KL/TW (ban hành kèm theo Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 05 tháng 10 năm 
2022 cua Ban Chi đạo về việc ban hành Quy chế bôi dường cán bộ)./. 


